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ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC QUẦN XÃ SAN HÔ TÁM NGĂN
) Ở KHU BẢO TỒN BIỂN CÙ LAO CHÀM  VÀ 

LÝ SƠN

ề

ệ ải dương họ ệ ọ ệ ệ

ắ Cù Lao Chàm và Lý Sơn là ả ồ ể ộ ỉ ả
ả ế ả ứ ề đặc điể ần xã san hô tám ngăn ở

ự ấy đ ạ ần loài san hô tám ngăn ghi nhậ
đượ ộ ố ọ. Độ ủ ủa san hô tám ngăn ở

cao hơn nhiề ới Lý Sơn nhưng sự đa dạ
ề ố lượ ạ ấp hơn, điề ủ ộ ứu là đố ớ

hô tám ngăn sự đa dạ ề ầ ố ặ ẽ ớ
độ ủ ề ấ ần xã, đặc điể ủa san hô tám ngăn tách thành ạ

ầ ệ đặc trưng cho Cù Lao Chàm và Lý Sơn. Như vậ ả
cách đị ầ nhưng đặc điể ạ ấ ền đáy

ế độ ủy văn ể ể ấ ầ
san hô tám ngăn khác nhau. ứ ế ề ối tương quan 

ữa đặc điể ọ ủ ất lượng môi trường, điề ệ
ủy văn độ ực cũng cần đượ ến hành để ỏ ấn đề

Từ khóa Lý Sơn đa dạng sinh học san hô tám ngăn

Ở ĐẦ

ảo tồn biển Cù Lao Chàm nằm trong ự trữ sinh
quyển Hội An, được thành lập tại uyết định số 888/QĐ
24/3/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam ổng diện tích 
gồm 7 đảo: Hòn Lao, Hòn Cụ, Hòn Khô, Hòn Lá, Hòn Dài, Hòn Mồ, Hòn 

và vùng biển xung quanh các đảo được phân thành các
Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt; (2) Phân khu phục hồi sinh thái; (3) 

Phân khu dịch vụ hành chính; ùng đệm.  Lý Sơn được thành 
lập theo uyết định số 2 /QĐ UBND ngày 12 2016 của UBND tỉnh 
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Quảng Ngãi Lý Sơn gồm Đảo Lớn, Đảo Bé và vùng biển xung 
quanh đảo cy tổng diện tích 7.925 ha, diện tích mặt nước là 7.113 ha bao 
gồm các vùng chức năng: (1) Vùng bảo vệ nghiêm ngặt cy diện tích 
620 ha; (2) Vùng phục hồi sinh thái cy diện tích 2.024 ha; (3) Vùng phát 
triển cy diện tích 4.469 ha ành đai bảo vệ cy diện tích 2.500 ha Mục 
tiêu chính của  là duy tru và bảo vệ tài nguyên biển, đa dạng sinh 
học, môi trường, phục vụ phát triển kinh tế và du lịc
cải thiện sinh kế, quản lý và sử dụng bền vững nguồn lợi hải sản.

ề ảng cách đị BTB Cù Lao Chàm và Lý Sơn cách nhau 
chưa đến 90 km theo đườ ấ
thành đả ộ ố ứu, đảo Lý Sơn đượ

ự ế ạo đị ấ ớ ự ạ ủ ử
ộ ầ ổ ả ác đá cấ ạo đảo Lý Sơn 

ổ ộ ớm, đị ạo đảo Lý Sơn được đặ
trưng bở ử ổ nhô cao trên đả ổ ế ệ ạ
trũng, bazan dòng chả ớ ủ ấp dướ ử

ề ể ể ủ ế ấ ạ ở ết san hô, đá rạ
ố xung quanh đả ự ủy đáng kể ủ ể o sườ

ử ớ ủ bazan đã hunh thành các dạng địa hunh lý thú ven đảo như: 
ể ể ờ ển đá, tháp đá ệ trên đả

hòn núi đề ứ ủ ửa đã phun trào. Sự ắt đi 
ủ ửa đã tạ ữ ả ỳ thú trên đảo, đồ
ờ ạ ữ ạn đá ngầm là điề ệ ố ậ

trong đy cy hệ ạ ả ỏ ển. Trong khi đy, Cụm đả
ầ ấ ầ ề phía Đông Nam củ ối đá 

ạ ả Sơn Trà củ ứ ệ ả ạ
ặ ể ổ ớm, đặc trưng cho giai đoạ

ập granit đồ ạ ồ ố ỏ ồ ập và pha đá 
ạ ủ ế ồm các đá granit biot

cy muscovit; cũng gặ ật cao nhôm như cordierit, sillimanit, 
granat. Các đá tạ ầ ố ị ế ạ ớ ật thườ
đượ ắ ếp theo phương Tây Bắ Đông Nam, trùng với phương biế



50 năm Thành tựu và Thách thức trong nghiên cứu Khoa học và Công nghệ biển 

ạ ủ ải Trường Sơn ác vách và sườ ạ ỡ ổ ế ạ
ỉ ể ở sườ ầm, chân các đả ỏ phía Đông và Bắ ủ

ần đả

Như vậ ặ ị ử ủa các đảo là khác nhau, nhưng 
ảng cách đị ạ ầ nhau chưa đế ậy đặ

điể ọ ố ủ ệ ở ự ạ
ố ớ ự ặ ủ ệ ạ ả ỏ ể
ữ ệ ệt đới đặc trưng. ấn đề đặ ấ

ầ ủ ệ sinh thái như: san hô cứ ề ạ
san hô, độ ật đáy ở ực này như thế nào, tính tương đồ ề

ần loài, đặc điể ố ố ầ
ả ữ ứu đánh giá ẽ phân tích, so sánh về 

đặc điểm đa dạng sinh học, cấu trúc quần xã và phân bố của 
ngăn ộ ầ ọ  trong hệ sinh thái rạ ằ

ầ ỏ ấn đề

PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Thời gian và vị trí khảo sát

Vị trí khảo sát tại Cù Lao Chàm và Lý Sơn thể hiện ở unh 1; Mẫu vật 
thu thập dùng để định loại thành phần loài, độ phủ và phân bố quần xã san 
hô tám ngăn ở Cù Lao Chàm vào các năm 2004, 2008, 2017 và 2020 ở 
Lý Sơn là 2007, 2015, 2017 và 2023.

Đa dạng thành phần loài

Tại các vị trí khảo sát thu toàn bộ hoặc một phần tập đoàn (đối 
với tập đoàn kích thước lớn). Mẫu sau khi thu được rửa sạch qua nước 
biển, cố định bằng cồn 90°, sau 24 h, rửa sạch và cố định lần thứ 2 bằng 
cồn 70° để bảo quản lâu dài và phân tích trong phòng thí nghiệm. Trước 
khi thu mẫu, tiến hành chụp ảnh và ghi nhận các đặc điểm về thái ngoài 
như hunh dáng, màu sắc, kiểu poly đặc trưng … để giúp cho việc định loại 
bằng hunh thái
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Độ phủ và phân bố

Tại mỗi vị trí khảo sát, hai mặt cắt ngang mỗi mặt cắt dài 100 được 
đặt tại các độ sâu khác nhau 4 m ở mặt bằng rạn và 5 m ở sườn 
dốc rạn tùy thuộc vào cấu trúc của mỗi rạn). Mỗi mặt cắt được chia thành 4 
đoạn, mỗi đoạn cy chiều dài 20 15 phút sau khi rải 
mặt cắt, thợ lặn với thiết bị SCUBA tiến hành thu thập số liệu dọc theo 
từng đoạn của 2 mặt cắt theo phương pháp củ

Sơ đồ vị trí nghiên cứu (•) biển Cù Lao Chàm và Lý Sơn

Xử lý và phân tích số liệu

7hành ph̯n Ooài� Trâm xương từ những phần khác nhau của san hô 
mềm được tách riêng bằng cách lấy các phần thịt ở polyp, nhánh hoặc bên 

... và tẩy bằng dung dịch sodium hypochlorite 
sau khi tách được rửa sạch, soi trên kính hiển vi cy độ phyng đại 10 × 4; 10 

loại san hô tám ngăn ựa theo các tài liệu:
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Kiểm tra, chỉnh lý trùng lập và tên đồng vật 
(synonym) của các loài, đồng thời cập nhật tên khoa học kết quả của các đề 
tài và công trunh công bố trên cơ sở dữ liệu động vật biển thế giới (

) để hoàn thiện danh lục thành phần loài. 

Độ ủ ủ ợ ần đáy đượ

ứ  ܽ ൌ ୠ
ଵ଺଴

ൈ ͳͲ Trong đy: a: ỉ lệ phần trăm (%) độ phủ củ hợp 

phần đáy; b: Số lượng điểm chạm tại mỗi 0,5 m của hợp phần trên mặt cắt

C̭u tr~c qu̯n [m� hân tích đặc điểm quần xã bằng phương pháp phân 
tích nhym CLUSTER (Hierarchical cluster analysis) và phân tích đa chiều 

multidimension analysis). Các số liệu về sự phong phú của 
loài được chuyển dạng (square root) trước khi thực hiện các ma trận tương 
đồng (Create a resemblance matrix). So sánh sự khác biệt giữa các tập hợp 
quần xã được thực hiện bằng phép thử thống kê ANOSIM (Analysis of 
similarites). Khi kết quả phân tích bằng ANOSIM thể hiện sự khác nhau 
cy ý nghĩa (P < 0,05), việc xác định các nhym loài đặc trưng được thực 
hiện bằng phép tính SIMPER (Similarity percentages). Các phép phân tích 
này được thực hiện trên phần mềm PRIMER 6.0. Phân tích các tập hợp 
quần xã sinh vật rạn san hô được thực hiện bằng phương pháp phân tích 

lysis). Xác định các nhym loài đặc trưng cho các dạng 
tập hợp quần xã sinh vật được thực hiện bằng phép tính SIMPER. Việc 
tính toán các chỉ số độ giàu cy về loài (d), độ đa dạng ( chỉ số giống 

trong quần xã giữa các khu vực cũng được thực hiện trên phần 
mềm PRIMER 6.0

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Đặc điểm về thành phần loài

Kết quả nghiên cứu của Hoàng Xuân Bền và Thái Minh Quang đã 
xác định ở Cù Lao Chàm cy  taxa thuộc 1  giống và  họ, cập nhật và 
chỉnh lý bổ sung hiện nay đã xác định Cù Lao Chàm cy 44 loài 13 giống 
và 9 họ san hô tám ngăn ảng 1). Trong số đy, họ  cy số 
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lượng loài nhiều nhất với 3  loài và  giống Ở cấp độ giống, giống 
 cy số lượng loài nhiều nhất với 1  loài, tiếp đến là giống 

8 loài và  cy  loài. Một số loài như 
 cy 

vùng phân bố rộng, bắt gặp ở hầu hết các điểm khảo sát. Trong khi đy, 
một số loài như 

phân bố hẹp chỉ bắt gặp ở 
1 điểm khảo sát.

Ở vùng biển Lý Sơn, kết quả nghiên cứu của Hoàng Xuân Bền và 
đã xác định taxa thuộc 1 giống và họ san hô tám ngăn

gần đây đã bổ sung và chỉnh lý về thành phần loài đã xác định khu vực Lý 
Sơn cy 63 loài 12 giống và 9 họ Tương tự với vùng biển Cù Lao 

giố cy số lượng loài nhiều nhất l loài, tiếp đến 
là giống 15 loài và giống , các giống còn 
lại chỉ ghi nhận 1 loài/giống Một số loài thường gặp như 

được tum thấy ở hầu hết các điểm khảo sát. Ngược 
lại, một số loài như:

rất hiếm gặp chỉ thu được 
một hoặc hai mẫu tại một điểm khảo sát.

Đa dạng thành phần loài hô tám ngăn ở hai khu vực cho thấy đã ghi 
nhận được 87 taxa thuộc 18 giống và 12 họ ( ảng 1). Kết quả cũng cho 
thấy, sự sai khác về thành phần loài ở hai khu vực là khá lớn, ngay cả cấp 
độ họ. Theo đy, một số họ chỉ ghi nhận tại Cù Lao Chàm như: 

; ngược lại một số họ như: 
chỉ ghi nhận tại Lý Sơn.

Bảng Số Oượng tám ngăn ở vùng biển Lý Sơn

ự Bộ Họ Giống

Lý Sơn
Tổng hợp
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Đặc điểm về độ phủ

Về độ phủ và phân bố, kết quả khảo cho thấy độ phủ san hô 
ngăn ở Lý Sơn khá thấp và không đồng đều giữa các điểm khảo sát. Độ 
phủ trung bunh cho toàn vùng chỉ đạt 7,6 %, độ phủ cao nhất ghi nhận tại 
Trố Hòn là 34,7 %, các điểm cy độ phủ trung bunh từ % An Vĩnh 

An Hải (8,1 %), Bắc Núi Lửa (6,9 %), Nam Núi Lửa (5,9
Bãi Lăng (5,3 %), các điểm còn lại cy độ phủ dưới 5 %. Tương tự với các 
vùng biển khác, độ phủ san hô tám ngăn ở Lý Sơn tập trung vào các giống 

. Theo đy, độ phủ của các 
giống này lần lượt là: 

(Bảng 2). Độ phủ san hô cao ở Lý Sơn tập trung phía 
Bắc và Đông Bắc đảo Lớn ở các khu vực Đông Hộ, Lạch Chùa Hang, 
Hang Câu trên các khối đá hoặc nền đáy cứng đến độ sâu 25 m, ở các khu 
vực khác san hô phân bố rải rác trên nền đáy cứng tập trung ở độ sâu 5 

và thường kết thúc ở độ sâu khoảng 15

Bảng 2. Độ phủ (%) các giống san hô ưu thế và độ phủ trung bình 
các khu vực nghiên cứu

Độ phủ
Khu vực

Lý Sơn
Giống 
Giống 
Giống 
Các giống khác
Độ phủ trung bình

vực cy độ phủ cao nhất so với các vùng biển khác ở 
Việt Nam với độ phủ trung bunh đạt 21,2 %. Độ phủ san hô tám ngăn phụ 
thuộc vào các giống thường gặp là 

và (Hunh 2 & Bảng 2) Ở Cù Lao Chàm, 
tám ngăn xuất hiện ở độ sâu 2 m với độ phủ trung bunh khoảng 20

sau đy độ phủ tăng dần ở độ sâu 4 m (độ phủ 28 %) và đạt độ phủ cao nhất 
ở độ sâu 6m (độ phủ 30 %), tiếp theo độ phủ giảm dần và kết thúc ở độ sâu 
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12 m (ở độ sâu này trung bunh độ phủ đạt 16 %) Đặc trưng phân bố của san 
hô ở Cù Lao Chàm là phân bố trên nền đáy là các khối đá tảng với độ phủ 
khá cao, ở nền đáy là cát thô và cát bùn chúng phân bố theo các tập đoàn 
đơn lẻ. Một số khu vực rạn ngầm cy độ sâu > 20 m như Rạn Lá, Rạn Mành 
giống san hô và nhym san hô sừng kích thước nhỏ chiếm ưu 
thế về độ phủ [17]. Chi tiết vào từng điểm khảo sát cho thấy, khu vực Bãi 
Bắc và Bãi Bum san hô mềm phân bố đến độ sâu 6 m, Hòn Khô và Vũng 
Bến Lăng đến 8 m, Vũng Cây Chanh, Vũng Đá Bao và Vũng Thùng phân 
bố đến độ sâu 10 m, Vũng Ráng và Bãi Đâu Tai phân bố đến 12 m. Bãi 
Đâu Tai và Vũng Cây Chanh san hô mềm phân bố khá đều ở những độ sâu 
khác nhau, các điểm khác như Hòn Khô, Vũng Ráng, Vũng Thùng, Bãi 
Bắc độ phủ san hô mềm tập trung cao ở 4 m sau đy cy xu hướng giảm dần 
theo độ sâu Những điểm còn lại sự thay đổi về độ phủ san hô mềm không 

 luật mà phụ thuộc vào đặc điểm của nền đáy. Nghĩa là, ở những 
nơi cy nền đáy cứng là đá tảng hoặc nền san hô chết là giá bám thuận lợi 
cho san hô mềm phát triển.

Ưu thế về độ phủ cùa giống san hô ở Cù Lao Chàm (trái) 
và sự đa dạng về thành ph̯n các Ooài san hô tám ngăn ở Lý Sơn (phải)

So sánh về cấu trúc quần xã

Bảng thể hiện các chỉ số của cấu trúc quần xã san hô tám ngăn ở khu 
vực Cù Lao Chàm và Lý Sơn cho thấy ở Lý Sơn cy chỉ số đa dạng, độ giàu 
cy về thành phần loài cao hơn so với Cù Lao Chàm. hỉ số tương đồng 
thành phần giữa hai khu vực là khá thấp điều này cho thấy thành phần loài 
ở hai khu vực tương đối khác nhau Một số loài thường gặp ở Lý Sơn như 



50 năm Thành tựu và Thách thức trong nghiên cứu Khoa học và Công nghệ biển 

thuộc giống không được ghi nhận ở vùng biển Cù Lao 
Chàm. Ngược lại, một số loài như 

chỉ 
nhận tại vùng biển mà không thấy ở Lý Sơn

Bảng Chỉ số về đặc điểm c̭u tr~c qu̯n [m san hô mềm
tại Cù Lao Chàm và Lý Sơn

Khu vự

Lý Sơn

Ghi ch~� độ giàu có về Ooài� d, hỉ số tương đồng chỉ số đa dạng� H’.

Phân tích nhóm các dạng qu̯n [m san hô tám ngăn
ở Cù Lao Chàm và Lý Sơn

Kết quả phân tích nhym (Cluster analysis
dạng cấu trúc quần xã san hô tám ngăn ở Cù Lao Chàm và Lý Sơn c
thấy, mặc dù chia thành 3 nhym nhỏ nhưng ở mức độ giống nhau 1
san hô mềm hunh thành 2 quần xã riêng biệt đặc trưng cho hai khu vực đy 
là Lý Sơn (gồm tất cả các điểm khảo sát ở Lý Sơn là Bãi Xếp, Lạch Chùa 
Hang, Đảo Bé và Rạn Gò An Hải) và Cù Lao Chàm (tất cả các điểm khảo 
sát còn lại đều thuộc khu vực Cù Lao Chàm). Theo đy, quần xã san hô 
ngăn ở Cù Lao Chàm đặc trưng bởi các loài 
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. Đối với 
quần xã san hô ở Lý Sơn cy các loài đặc trưng: 

Các nghiên cứu về thủy văn động lực ở vùng biển Lý Sơn cho thấy dòng 
chảy ở đây chủ yếu hướng Đông Nam, với tốc độ lớn nhất ở độ sâu 3 
nước, giảm dần về phía đáy. Sự đối lập giữa phân bố nhiệt độ và độ mặn 
giữa các tầng nước (tầng mặt, giữa và đáy), theo đy tầng mặt cy nhiệt độ 
nyng hơn ở khu vực Đông Bắc và lạnh hơn ở Tây Nam, độ mặn cao hơn ở 
phía Nam. Tầng giữa và đáy cy nhiệt độ cao hơn ở Đông Nam và Nam, 
nhưng độ mặn lại cao ở phía Tây Bắc và Bắc. Sự giảm nhiệt độ và tăng độ 
mặn theo độ sâu thể hiện sự khác biệt ảnh hưởng của khối nước 
lạnh và mặn từ biển khơi vào phía Đông của đảo cũng được ghi nhận [18]. 
Đặc điểm nền đáy khu vực phân bố san hô ở Lý Sơn là nền đáy cứng 
bằng phẳng được hunh thành bởi sự kiến tạo địa chấn với sự phun trào 
nham thạch của núi lửa, xen kẻ là các rãnh cát. Trong khi đy, chế độ dòng 
chảy ở vùng biển Cù Lao Chàm chủ yếu là sự kết hợp của bốn thành phần 
(dòng chảy do giy, thủy triều, hoàn lưu chung Tây Biển Đông
quán tính) và chịu ảnh hưởng mạnh của yếu tố địa hunh. Dòng chảy cy đặc 
điểm biến đổi hướng theo mùa giy ừ tháng 10 đến tháng 4 năm sau, dòng 
chảy cy hướng với tốc độ dòng chảy mặt 10 30 cm/s; từ tháng 5 

9 dòng chảy cy hướng Đông ắc với tốc độ dòng chảy mặt 25 
hướng dòng chảy cy xu thế uốn cong theo đường bờ ở xung quanh đảo Cù 

chế độ giy tại Cù Lao Chàm mang tính địa phương rõ ràng với 
tốc độ giy điển hunh trong khu vực nằm khoảng < 6 m/s chiếm đến 82,6
và hướng giy chủ đạo dao động từ Đông Đông Nam đến Nam Đông Nam 
chiếm đến 39,9 % hướng giy toàn khu vực [19 ; nhiệt độ và độ mặn ở 
tầng mặt và tầng đáy vùng ven đảo hầu như không cy sự thay đổi nhiều 
thường chênh lệch khoảng 1 C và 1 ‰ Về đặc điểm nền đáy ở Cù Lao 

san hô chủ yếu phân bố trên nền đáy là các khối đá tảng với độ phủ 
khá cao, ở nền đáy là cát thô và cát bùn chúng phân bố theo các tập đoàn 
đơn lẻ Mặc dù chưa cy các nghiên cứu về mối tương quan giữa ấu trùng 
san hô và điều kiện môi trường vùng nghiên cứu nhưng rõ ràng các yếu tố 
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ủy văn, đặc điểm nền đáy đã phản ánh sự khác biệt về sự phân bố, tính đa 
dạng loài và độ phủ của san hô tám ngăn giữa hai vùng nghiên cứu.

KẾT LUẬN

Đa dạng thành phần loài san hô tám ngăn ở Cù Lao Chàm và Lý Sơn ghi 
nhận được 87 taxa thuộc 18 giống và 12 họ. Vùng biển Lý Sơn cy tính đa 
dạng về thành phần loài cao hơn so với Cù Lao Chàm. ự sai khác về thành
phần loài ở hai khu vực là khá lớn, những loài thường gặp ở Cù Lao Chàm 
không ghi nhận tại Lý Sơn và ngược lại. Độ phủ của san hô tám ngăn ở Cù 
Lao Chàm cao hơn nhiều so với Lý Sơn nhưng sự đa dạng lại thấp hơn. 
Điều này ủng hộ cho các nghiên cứu là đối với san hô tám ngăn sự đa dạng 
về thành phần loài không cy mối liên quan chặt chẽ với độ phủ. Về cấu trúc 
quần xã, đặc điểm của san hô tám ngăn dạng quần xã riêng 
biệt đặc trưng cho Cù Lao Chàm và Lý Sơn

Mặc dù khoảng cách địa lý gần nhau, nhưng đặc điểm hunh thành, cấu 
trúc nền đáy và một số đặc trưng về khí tượng hải văn cy thể là nguyên 
nhân hunh thành nên hai kiểu cấu trúc quần xã san hô tám ngăn khác nhau
của mỗi khu vực
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